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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH

Bộ môn phụ trách:
Tài chính

	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
Tài chính – Tiền tệ; 

Mã học phần: FAM231
2. Tên Tiếng Anh: Finance and Money;  



3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (36/18/108) (36: GTC Lý thuyết; 18: GTC Thảo luận; 108: GTC Tự học).
Giảng dạy cho CTĐT: Quản trị Kinh doanh Khách sạn và Du lịch
4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Học phần tiên quyết: ………….…………………………………………..


Học phần học trước: ……………..……………………………………………


Học phần song hành: ……………..……………………………………………


Khác: ……………………………………………………………………..

5. Các giảng viên phụ trách học phần
	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Nguyễn Thu Nga
	0989770700
	thungadhkt@tueba.edu.vn 
	

	2
	TS. Vũ Thị Hậu
	0985811977
	vuthihau@tueba.edu.vn
	

	3
	TS. Nguyễn Việt Dũng
	0915644857
	nguyenvietdung@tueba.edu.vn
	

	4
	TS. Trần Thị Thùy Linh
	0335280689
	linhttt@tueba.edu.vn
	

	5
	Ths. Nguyễn Thị Thành Vinh
	0909983789
	thanhvinh@tueba.edu.vn
	

	6
	Ths. Nguyễn Thị  Phương Thảo
	0977724057
	nguyenphuongthao@tueba.edu.vn
	

	7
	Ths. Nguyễn Hà Thương
	0963316363
	nguyenhathuong@tueba.edu.vn
	

	8
	Ths. Hoàng Hà
	0977423456
	hoangha@tueba.edu.vn  
	

	9
	Ths. Phạm Thanh Hà
	0973880626
	phamthanhha@tueba.edu.vn 
	

	10
	Ths. Lê Thị Thu Phương
	0912806291
	lephuong@tueba.edu.vn
	

	11
	Ths. Bùi Thị Ngân
	0986546233
	buingan@tueba.edu.vn
	

	12
	Ths. Kiều Thị Khánh
	0979933386
	kieuthikhanh@tueba.edu.vn  
	

	13
	Ths.Nguyễn Thị Thúy Linh
	0972598507
	thuylinhtn@tueba.edu.vn 
	

	14
	Ths. Trần Thanh Hải
	0962362688
	hai.tran@tueba.edu.vn
	


6. Mô tả học phần: 

Học phần Tài chính tiền tệ là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành kinh tế, thuộc khoa Ngân hàng – Tài chính. Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính - tiền tệ trong nền kinh tế thị trường như: tổng quan về tiền tệ, tổng quan về tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, bảo hiểm, tài chính quốc tế, từ đó giúp sinh viên có khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác trong lĩnh vực kinh tế và quản lý. Đồng thời, học phần Tài chính tiền tệ trang bị kỹ năng nghề nghiệp (chuyên môn), kỹ năng mềm, năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm giúp sinh viên rèn luyện các phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học tập nâng cao nhận thức về lĩnh vực tài chính tiền tệ/ngân hàng góp phần hình thành tư duy độc lập, khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế và quản lý.
7. Mục tiêu học phần (Course Objectives - COs)
	Mục tiêu
	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	CĐR

CTĐT
	Trình độ năng lực

	
CO1
	Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính, tiền tệ như: tổng quan về tiền tệ, tổng quan về tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, bảo hiểm, và tài chính quốc tế.
Sinh viên có khả năng vận dụng linh hoạt các vấn đề chuyên môn về tiền và giá trị của tiền, tài chính, tín dụng, lãi suất tín dụng, bảo hiểm, tài chính quốc tế
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

	3

	CO2
	Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, làm việc nhóm, ứng xử, tư duy, giải quyết xung đột, hợp tác, chia sẻ trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ,..
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL


	3

	CO3
	Sinh viên có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học tập nâng cao nhận thức về lĩnh vực tài chính tiền tệ góp phần hình thành tư duy độc lập, khởi nghiệp sáng tạo.
	PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL


	3


8. CĐR của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)
	CĐR học phần
	Mô tả

Sau khi học xong học phần này, người học có thể:
	CĐR CTĐT
	Trình độ năng lực

	CLO1
	- Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL


	2

	CLO2
	- Sinh viên vận dụng được kiến thức chuyên môn về tiền và giá trị của tiền, tài chính, tín dụng, lãi suất tín dụng, bảo hiểm, tài chính quốc tế...
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL


	3

	CLO3
	- Sinh viên có kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tư duy sáng tạo, giải quyết xung đột, hợp tác, chia sẻ trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL
	3

	CLO4
	- Chủ động trao dồi, cập nhập kiến thức và tự nghiên cứu về các lĩnh vực tiền tệ, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, tài chính quốc tế,…
	PLO3:

3.2: CTĐT QTKD KS và DL


	3

	CLO5


	- Phát triển khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Nhận thức rõ về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh tê - tài chính - ngân hàng.
	PLO3:

3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL


	3


Mối tương thích giữa CĐR học phần với Triết lý giáo dục của 

Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh

	Nội dung của triết lý giáo dục
	CĐR học phần

	Sáng tạo
	Đào tạo hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học, chủ động tiếp cận và nắm bắt các cơ hội trong đời sống xã hội, trong nghề nghiệp
	CLO2, CLO3, CLO4


	Thực tiễn
	Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, có tri thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu cần thiết phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, của thị trường lao động và nhu cầu học tập tự thân của mỗi người
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	Hội nhập
	Đào tạo giúp người học tích lũy tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển bền vững
	CLO4, CLO5


Ma trận mức độ đáp ứng của CĐR học phần đối với CĐR CTĐT

Mức độ đáp ứng được mã hóa theo 3 mức từ I, R và M trong đó:

- Mức I (Introduction):  Giới thiệu (làm quen)

- Mức R (Reinforced): Tăng cường (củng cố)
- Mức M (Master): Đáp ứng đầy đủ (chuyên sâu)
	CĐR học phần
	CĐR của CTĐT 

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3

	
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5

	CLO1
	 
	QTKD KS và DL

 (I)
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	CLO2
	 
	QTKD KS và DL,

 ((I)
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	CLO3
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 QTKD KS và DL

 (R)
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	CLO4
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	QTKD KS và DL,

KDQT,

TMQT (R)
	
	
	

	CLO5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	QTM, QTKD KS và DL
(R)
	QTM, QTKD KS và DL
(R)
	


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  - Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)

- Chuẩn bị tài liệu và tiến hành làm bài tập lớn, tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên

- Trả lời câu hỏi, giải quyết vấn đề, giải quyết tình huống thực tế khi có yêu cầu

9.3. Phần khác (nếu có): Không
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

1. Vũ Thị Hậu & Vũ Thị Loan, Giáo trình Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, (2016).
- Tài liệu tham khảo:

1. Lê Thị Tuyết Hoa, Đặng Văn Dần, Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Kinh tế Hồ Chí Minh, (2017).
2.  Nguyễn Văn Ngọc, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, (2021).
3. Phạm Ngọc Dũng & Đinh Xuân Hạng, Giáo trình Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Tài chính, 2011.

4.  Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình Lý thuyết Tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

5.  Frederic S.Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Third Edition, Haper Collins Publishers, New York, 1992.

6. Các tạp chí chuyên ngành kinh tế và quản lý như: Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Tạp chí Phát triển kinh tế, Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới…

7. Các website của các cơ quan quản lý Nhà nước (Chính phủ, Bộ và các cơ quan nhà nước ngang Bộ), các tổ chức tiền tệ, ngân hàng quốc tế như IMF, ADB, WB, WTO…

8. Các webite của các doanh nghiệp, ngân hàng (ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng phát triển) và các tổ chức tài chính phí ngân hàng khác (công ty tài chính, cho thuê tài chính, bảo hiểm, chứng khoán…)…

9. Các văn bản pháp quy theo lĩnh vực (doanh nghiệp, tài chính – ngân hàng, thuế - phí – lệ phí, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư, công nghiệp, lao đông – tiền lương, cổ phần – cổ phần hóa, chính sách kinh tế - xã hội, đấu thầu – cạnh tranh, kế toán – kiểm toán, bản quyền, nhãn hiệu, khoa học – công nghệ…) do các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành từ năm 1945 đến nay (website: http://luatvietnam.vn).
11. Phương pháp giảng dạy - học tập 
Phương pháp giảng dạy - học tập của học phần: Phương pháp thuyết giảng, Phương pháp giải thích cụ thể, phương pháp học theo tình huống, phương pháp thảo luận, phương pháp tự học/bài tập ở nhà.
- Phương pháp thuyết giảng (Lecture): Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Người học chỉ nghe giảng và thỉnh thoảng ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên viên truyền đạt.
- Phương pháp giải thích cụ thể (Explicit Teaching): Đây là phương pháp thuộc chiến lược dạy học trực tiếp trong đó giảng viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên quan đến bài học, giúp cho người học đạt được mục tiêu dạy học về kiến thức và kỹ năng.
- Phương pháp học theo tình huống (Case Study): Đây là phương pháp hướng đến cách tiếp cận dạy học lấy người học làm trung tâm, giúp người học hình thành kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp. Theo phương pháp này, giảng viên liên hệ các tình huống, vấn đề hay thách thức trong thực tế và yêu cầu người học giải quyết, giúp người học hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định cũng như kỹ năng nghiên cứu.
- Phương pháp thảo luận (Discussion) là phương pháp dạy học trong đó người học được chia thành các nhóm và tham gia thảo luận về những quan điểm cho một vấn đề nào đó được giáo viên đặt ra. Khác với phương pháp tranh luận, trong phương pháp thảo luận, người học với cùng quan điểm mục tiêu chung và tìm cách bổ sung để hoàn thiện quan điểm, giải pháp của mình.
- Phương pháp tự học/Bài tập ở nhà (Work Assigment): Theo phương pháp này, người học được giao nhiệm vụ làm việc ở nhà với những nội dung và yêu cầu do giảng viên đặt ra. Thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà, người học được cách tự học, cũng như đạt được những nội dung về kiến thức cũng như kỹ năng theo yêu cầu.
- Ma trận quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và phương pháp giảng dạy - học tập

	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp giảng dạy - học tập

	
	
	Thuyết giảng
	Câu hỏi gợi mở
	Giải quyết vấn đề
	Thảo luận
	Học nhóm
	Bài tập ở nhà

	CLO1
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	 X

	CLO2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	CLO3
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	CLO4
	3
	
	
	
	X
	X
	X

	CLO5
	3
	
	
	
	X
	X
	X


12. Nội dung giảng dạy chi tiết

	Tiết
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	CĐR học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Đáp ứng CĐR CTĐT và mức độ đáp ứng sau khi kết thúc chương
	Phương pháp giảng dạy 
học tập
	Phương pháp đánh giá

	
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TIỀN TỆ
	
	
	
	

	1-6
	A. Nội dung lý thuyết

1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của tiền tệ

1.1.1. Khái niệm tiền tệ
1.1.2. Chức năng của tiền tệ

1.1.3. Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường

1.2. Cung và cầu tiền 

1.2.1. Cung tiền 

1.2.2. Cầu tiền

1.2.3. Cân đối cung cầu tiền

1.3. Lạm phát

1.3.1. Khái niệm và phân loại lạm phát

1.3.2. Nguyên nhân của lạm phát

1.3.3. Các biện pháp kiềm chế lạm phát
	CLO1
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp


	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	7-9
	B. Nội dung thảo luận
1. Các chức năng của tiền 

2. Vai trò của tiền trong nền kinh tế thị trường

3. Cung tiền

4. Cầu tiền

5. Cân đối cung và cầu tiền

6. Cách tính và ảnh hưởng của lạm phát
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học

- Đọc giáo trình chính [1], chương 1, 2;

- Nghiên cứu tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu hệ thống tiền tệ của Việt Nam và các nước trên thế giới. 
- Tìm hiểu lạm phát ở Việt Nam. 
	CLO4, CLO5.
	
	
	Bài tập cá nhân

	
	Chương 2: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH
	
	
	
	

	10-14
	A. Nội dung lý thuyết

2.1. Khái niệm, chức năng và bản chất của tài chính

2.1.1. Khái niệm tài chính

2.1.2. Chức năng của tài chính

2.1.2.1. Chức năng phân phối

2.1.2.2. Chức năng giám đốc/kiểm tra

2.1.3. Vai trò của tài chính

2.2. Hệ thống tài chính

2.2.1. Khái niệm hệ thống tài chính

2.2.2. Cấu trúc của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường
	CLO1
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp


	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	15-16
	B. Nội dung thảo luận
1. Chức năng của tài chính

2. Vai trò của tài chính trong nền kinh tế thị trường

3. Cấu trúc của hệ thống tài chính
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học 

- Đọc giáo trình chính [1], chương 3;

- Đọc tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu hệ thống tài chính Việt Nam và các nước trên thế giới.  
	CLO4, CLO5.
	
	Tự học 
	Bài tập cá nhân

	
	Chương 3: TÀI CHÍNH CÔNG
	
	
	
	

	17-22
	A. Nội dung lý thuyết 

3.1. Tổng quan về tài chính công

3.1.1. Khái niệm tài chính công

3.1.2. Đặc điểm của tài chính công

3.1.3. Vai trò của tài chính công

3.2. Ngân sách nhà nước

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của NSNN

3.2.2. Thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước
3.2.2.1. Thu ngân sách nhà nước
- Khái niệm thu ngân sách nhà nước
- Nội dung thu ngân sách nhà nước
3.2.2.2. Chi ngân sách nhà nước
- Khái niệm thu ngân sách nhà nước
- Nội dung thu ngân sách nhà nước
3.2.2.3. Cân đối ngân sách nhà nước
- Khái niệm và vai trò cân đối ngân sách nhà nước
- Các biện pháp thực hiện cân đối ngân sách nhà nước
3.2.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
3.3. Các quỹ công ngoài ngân sách nhà nước

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước
3.3.2. Vai trò của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước
3.3.3. Các loại quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước
	CLO1
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp


	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	23-24
	B. Nội dung thảo luận
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước
2. Đặc điểm thu, chi và cân đối NSNN

3. Bội chi ngân sách nhà nước 
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học

Đọc giáo trình chính [1], chương 4;

- Đọc tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu hệ thống Ngân sách Nhà nước Việt Nam và các nước trên thế giới.  
- Tìm hiểu về Thuế trong nền kinh tế thị trường và hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam.
- Tìm hiểu về Bội chi ngân sách nhà nước 
	CLO4, CLO5.
	
	Tự học 
	Bài tập cá nhân

	25
	Kiểm tra giữa học phần

- Nội dung: Chương 1 – 3;

- Thời gian: 50 phút.
	CLO1, CLO2
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)

PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)

PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

(R)
	Bài kiểm tra tự luận
	Bài kiểm tra giữa kỳ

	
	Chương 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	
	
	
	

	26-30
	A. Nội dung lý thuyết

4.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

4.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

4.1.2. Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp

4.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp

4.2. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp

4.2.1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh

4.2.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp

4.2.3. Vốn cố định 

4.2.4. Vốn lưu động
4.3. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

4.3.1. Chi phí của doanh nghiệp

4.3.2. Doanh thu của doanh nghiệp

4.3.3. Lợi nhuận của doanh nghiệp
	CLO1
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp


	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	31-32
	B. Nội dung thảo luận
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp

2. Phân biệt tài sản (tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn) với vốn (vốn cố định/ vốn lưu động; vốn ngắn hạn/vốn dài hạn)

	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học

- Đọc giáo trình chính [1], chương 5;

- Đọc tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu hệ thống doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp Việt Nam.  
	CLO4, CLO5.
	
	Tự học 
	Bài tập cá nhân

	
	Chương 5: TÍN DỤNG
	
	
	
	

	33-37
	A. Nội dung lý thuyết

5.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng

5.1.1. Khái niệm tín dụng

5.1.2. Đặc điểm của tín dụng

5.1.3. Vai trò của tín dụng
5.2. Phân loại tín dụng
5.3. Các hình thức tín dụng chủ yếu

5.3.1. Tín dụng thương mại

5.3.2. Tín dụng ngân hàng

5.3.3. Tín dụng nhà nước

5.3.4. Tín dụng thuê mua

5.3.5. Tín dụng tiêu dùng
	CLO1
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp
	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	38-39
	B. Nội dung thảo luận 
1. Vai trò của tín dụng

2. Các hình thức tín dụng 
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học

- Đọc giáo trình chính [1], chương 6;

- Đọc tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu các hình thức tín dụng của Việt Nam
	CLO4, CLO5.
	
	Tự học 
	Bài tập cá nhân

	
	Chương 6: BẢO HIỂM
	
	
	
	

	40-44
	A. Nội dung lý thuyết
6.1. Tổng quan về bảo hiểm
6.1.1. Khái niệm và đặc điểm bảo hiểm

6.1.2. Các loại hình bảo hiểm

6.1.3. Vai trò của bảo hiểm

6.1.4. Các nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm

6.2. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
6.2.1. Bảo hiểm xã hội
6.2.1.1. Khái niệm và các hình thức BHXH

6.2.1.2. Cơ chế tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ BHXH
6.2.2. Bảo hiểm y tế

6.2.2.1. Khái niệm và các hình thức BHYT
6.2.2.2. Cơ chế tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ BHYT
6.3. Bảo hiểm kinh doanh

6.3.1. Khái niệm và các hình thức BHKD
6.3.2. Cơ chế tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ BHKD
	CLO1


	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp
	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	45-46
	B. Nội dung thảo luận

1. Các loại hình bảo hiểm 

2. Vai trò của bảo hiểm 

3. Bảo hiểm xã hội  

4. Bảo hiểm kinh doanh 
5. Phân biệt BHXH và BHYT

6. Phân biệt BHXH và BHKD
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học

- Đọc giáo trình chính [1], chương 7;

- Đọc tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu các loại hình bảo hiểm tại Việt Nam, thế giới.  
	CLO4, CLO5.
	
	Tự học 
	Bài tập cá nhân

	
	Chương 7: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
	
	
	
	

	47-51
	A.Nội dung lý thuyết

7.1. Tổng quan về tài chính quốc tế

7.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài chính quốc tế

7.1.2. Vai trò của tài chính quốc tế

7.1.3. Phân loại tài chính quốc tế

7.2. Tài trợ quốc tế cho chính phủ
7.2.1. Khái niệm và đặc điểm tài trợ quốc tế cho chính phủ

7.2.2. Phân loại tài trợ quốc tế cho chính phủ

7.2.3. Vai trò của tài trợ quốc tế cho chính phủ

7.3. Đầu tư quốc tế
7.3.1. Khái niệm và đặc điểm đầu tư quốc tế
7.3.2. Phân loại đầu tư quốc tế
7.3.3. Vai trò đầu tư quốc tế
	CLO1
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)
	Trực tiếp
	Đánh giá chuyên cần hoặc kiểm tra ngắn

	52-53
	B. Nội dung thảo luận

1. Vai trò của tài chính quốc tế
2. Tài trợ quốc tế cho chính phủ
3. Đầu tư trực tiếp quốc tế
4. Đầu tư gián tiếp quốc tế
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

 (R)
	Tương tác 
	Bài tập nhóm hoặc Bài tập cá nhân 

	
	C. Nội dung tự học

- Đọc giáo trình chính [1], chương 9;

- Đọc tài liệu tham khảo;

- Tìm hiểu tài trợ quốc tế cho chính phủ Việt Nam

- Tìm hiểu đầu tư quốc tế tại Việt Nam
	CLO4, CLO5.
	
	Tự học 
	Bài tập cá nhân

	54
	Ôn tập kết thúc học phần

- Hệ thống hóa nội dung học phần;

- Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần. 
	
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)

PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)

PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

(R)
	
	

	
	Thi kết thúc học phần

Nội dung: Chương 1 – 7;


	CLO1, CLO2, CLO3, CLO5.
	PLO1:

1.2: CTĐT QTKD KS và DL

 (I)

PLO2:

2.3 : CTĐT QTKD KS và DL

 (R)

PLO3:

3.2, 3.3, 3.4: CTĐT QTKD KS và DL

(R)
	
	Thi kết thúc học phần


13. Phương pháp, công cụ, tiêu chí đánh giá

13.1. Các phương pháp đánh giá
Các phương pháp đánh giá được sử dụng bao gồm: Đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.

- Đánh giá thường xuyên:

+ Đánh giá chuyên cần (Attendence Check): Ngoài thời gian tự học, sự tham gia thường xuyên của người học cũng như những đóng góp của người học trong khóa học cũng phản ánh thái độ học tập của họ đối với khóa học. 

+ Đánh giá bài tập (Work Assigment): Người học được yêu cầu thực hiện một số nội dung liên quan đến bài học trong giờ học hoặc sau giờ học trên lớp. Các bài tập này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc nhóm và được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể.

+ Đánh giá thuyết trình (Oral Presentaion): Hoạt động này không những giúp người học đạt được những kiến thức chuyên ngành mà còn giúp người học phát triển các kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, thương lượng, làm việc nhóm.

+ Đánh giá làm việc nhóm (Peer Assessment): Đánh giá làm việc nhóm được áp dụng khi triển khai hoạt động dạy học theo nhóm và được dùng để đánh giá kỹ năng làm việc nhóm của người học.
- Đánh giá giữa kỳ: Kiểm tra viết (Written Exam), theo phương pháp đánh giá này, người học được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, bài tập hay ý kiến cá nhân về những vấn đề liên quan đến yêu cầu chuẩn đầu về kiến thức của học phần và được đánh giá dựa trên đáp án được thiết kế sẳn. Thang điểm đánh giá được sử dụng trong phương pháp đánh giá này là thang 10. Số lượng câu hỏi trong bài đánh giá được thiết kế tùy thuộc vào yêu cầu nội dung kiến thức của học phần.
- Đánh giá cuối kỳ: Mục đích của loại đánh giá này là đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chất lượng đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm cuối học kỳ. Phương pháp đánh giá cuối kỳ sử dụng là kiểm tra vấn đáp.
13.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá
13.2.1. Đánh giá Chuyên cần:

Điểm chuyên cần được tính như sau: 

[image: image1.png]Diém so
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Sinh viên nghỉ học >20% số tiết của học phần thì phải nhận điểm không về chuyên cần, không được dự thi kết thúc học phần ở kỳ thi chính và phải đăng ký học lại. Những sinh viên có số lần đi muộn vượt quá số lần cho phép thì điểm đánh giá chuyên cần bị trừ 1.0 điểm. Điểm chuyên cần phải đạt từ 5.0 trở lên thì sinh viên mới được phép dự thi học phần. 
13.2.2. Kiểm tra ngắn, Thi/kiểm tra giữa học phần và Thi kết thúc học phần
Theo thang điểm 10 dựa trên đáp án được thiết kế sẵn.

13.2.3. Bài tập nhóm 
Rubric 1: Bài tập nhóm

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng 

	
	MỨC F
	MỨC D
	MỨC C
	MỨC B
	MỨC A
	số

	
	(0-3.9)
	(4.0-5.4)
	(5.5-6.9)
	(7.0-8.4)
	(8.5-10)
	

	Nộp bài tập
	Không nộp bài tập


	Nộp bài tập 70% khối  lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định
	Nộp bài tập đầy đủ (100% khối lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định
	Nộp bài tập đầy đủ (100% khối lượng được giao). Hầu hết bài tập nộp đúng thời gian quy định
	Nộp bài tập đầy đủ (100% khối lượng được giao). Đúng thời gian quy định
	20%

	Trình bày bài tập
	Không có bài tập
	Bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập  không phù hợp
	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)
	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý
	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập  rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý
	30%

	Nội dung bài tập
	Không có bài tập
	Nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ
	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong nội dung
	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung  đúng, rõ ràng
	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung  logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý
	50%


Rubric 2: Làm việc nhóm

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng 

	
	MỨC F
	MỨC D
	MỨC C
	MỨC B
	MỨC A
	số

	
	(0-3.9)
	(4.0-5.4)
	(5.5-6.9)
	(7.0-8.4)
	(8.5-10)
	

	Tổ chức nhóm
	Không có sự làm việc nhóm.
	Trách nhiệm và nhiệm vụ công việc của các thành viên trong nhóm không được phân công cụ thể.
	Mỗi thành viên có nhiệm vụ công việc riêng nhưng không rõ ràng và không phù hợp với khả năng của thành viên trong nhóm.
	Mỗi thành viên có nhiệm vụ công việc riêng rõ ràng nhưng chưa phù hợp với khả năng của thành viên trong nhóm.
	Mỗi thành viên có nhiệm vụ công việc riêng rõ ràng và phù hợp với khả năng của thành viên trong nhóm.
	30%

	Tham gia làm việc nhóm (chuyên cần)
	< 30%
	< 50%
	< 70%
	< 90%
	100% (Tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận của nhóm)
	20%

	Thảo luận
	Không bao giờ tham gia vào việc thảo luận của nhóm.
	Hiếm khi tham gia vào thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến.
	Thỉnh thoảng tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến.
	Thường xuyên tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến hay.
	Luôn tham gia thảo luận nhóm và đóng góp ý kiến hay, hiệu quả cho các hoạt động của nhóm.
	20%

	Phối hợp nhóm
	Không bao giờ phối hợp, hợp tác với nhóm.
	Hiếm khi hợp tác, phối hợp làm việc nhóm.
	Hợp tác, phối hợp với nhóm. Thỉnh thoảng tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm từ các thành viên khác của nhóm.
	Hợp tác, phối hợp với nhóm. Thường xuyên tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm từ các thành viên khác của nhóm.
	Hợp tác, phối hợp với nhóm. Luôn luôn tôn trọng và chia sẻ kinh nghiệm từ các thành viên khác của nhóm.
	20%


13.2.4. Bài tập cá nhân

Rubric 3: Bài tập cá nhân
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Trọng 

	
	MỨC F
	MỨC D
	MỨC C
	MỨC B
	MỨC A
	số

	
	(0-3.9)
	(4.0-5.4)
	(5.5-6.9)
	(7.0-8.4)
	(8.5-10)
	

	Nộp bài tập
	Không nộp bài tập


	Nộp bài tập 70% khối  lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định
	Nộp bài tập đầy đủ (100% khối lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định
	Nộp bài tập đầy đủ (100% khối lượng được giao). Hầu hết bài tập nộp đúng thời gian quy định
	Nộp bài tập đầy đủ (100% khối lượng được giao). Đúng thời gian quy định
	20%

	Trình bày bài tập
	Không có bài tập
	Bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập  không phù hợp
	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)
	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý
	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập  rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý
	30%

	Nội dung bài tập
	Không có bài tập
	Nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ
	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong nội dung
	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung  đúng, rõ ràng
	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung  logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý
	50%


Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra học phần và phương pháp giảng dạy - học tập

	CĐR học phần
	Mức năng lực
	Đánh giá tiến trình (30%)
	Thi/kiểm tra giữa học phần (20%)
	Thi kết thúc học phần

(50%)

	CLO1
	2
	x
	x
	x

	CLO2
	3
	x
	x
	x

	CLO3
	3
	x
	x
	x

	CLO4
	3
	x
	x
	x

	CLO5
	3
	x
	x
	x


13.3. Hệ thống tính điểm

Điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ.


Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ.


Điểm đánh giá bộ phận gồm:

+ Điểm kiểm tra thường xuyên: 30%

+ Điểm thi giữa học phần: 20% 

+ Điểm thi kết thúc học phần: 50% 

13.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR học phần được
 đánh giá
	Đáp ứng CĐR CTĐT và mức độ đáp ứng sau khi kết thúc chương
	Phương

pháp

đánh

giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ %

	Kiểm  tra  thường xuyên
	- Thảo luận: Theo mục 12
	Tiết 7-9, 15-16, 23-24, 31-32, 38-39,45-46, 52-53
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	I
	Câu hỏi/Bài tập nhóm, Câu hỏi/Bài tập cá nhân.
	Rubic 1, 2, 3
	10

	
	- Kiểm  tra ngắn trong quá trình học
	
	
	R
	- Bài kiểm tra tự luận và bài tập
	Đề kiểm tra  ngắn
	10

	
	- Chuyên cần: Giảng viên điểm danh sĩ số, ý thức tự học tập, phát biểu xây dựng bài học… của sinh viên.
	Các buổi học
	CLO4, CLO5

	R
	- Kiểm tra

sĩ số
	
	10

	Thi/kiểm tra giữa học phần
	- Nội dung từ chương 1 – 3;

- Thời gian: 50 phút (không được sử dụng tài liệu)
	Tiết 25
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	R
	Kiểm tra

viết
	Đề thi, kiểm tra giữa học phần
	20

	Thi kết thúc học phần 
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học thuộc 7 chương từ chương 1 đến chương 7. 

- Thời gian chuẩn bị: 30 phút (không được sử dụng tài liệu)
	Kết thúc học phần
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	R
	Bài thi vấn đáp
	Đề thi kết thúc học phần
	50


13.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá

	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra
	Phương pháp/Công cụ kiểm tra, đánh giá

	
	Kiểm  tra  thường xuyên
	Thi. Kiểm tra giữa học phần
	Thi kết thúc học phần
	Câu hỏi, Bài tập cá nhân và nhóm
	Đề kiểm tra ngắn
	Đề thi, kiểm tra giữa học phần
	Đề thi kết thúc học phần

	
	Chuyên cần
	Kiểm tra ngắn
	Thảo luận
	
	
	
	
	
	

	CLO1
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO4
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	CLO5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


14. Các yêu cầu đối với sinh viên:
- Sinh viên tham dự đầy đủ và tích cực vào các buổi học trên lớp. Sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra giữa học phần và bài tập, tình huống trau dồi kỹ năng. Các tình huống và bài thuyết trình đòi hỏi nhiều nỗ lực làm việc theo nhóm. Sinh viên cần nắm vững những kỹ thuật căn bản về tìm kiếm thông tin để có thể hoàn tất thành công một số yêu cầu của học phần. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định đối với người học và các yêu cầu của giảng viên.

- Các bài tập, bài kiểm tra và bài thi cuối học kỳ phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có gian lận thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ. 

15. Ngày phê duyệt lần đầu: 

16. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1:
 ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: 
ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:
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